PAGE  
14

DANH MỤC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN HỢP NHẤT NĂM 2024
 (Tính từ 01/01/2024 đến 04/10/2024)
	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
	Ngày tháng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Số văn bản hợp nhất
	Ngày tháng ban hành văn bản hợp nhất
	Cơ quan có thẩm quyền hợp nhất

	1. 
	Nghị định 122/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
	04/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	2. 
	Nghị định 121/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ
	03/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	3. 
	Nghị định 121/2024/NĐ-CP thay thế cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới” bằng cụm từ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới” tại điểm b khoản 4 Điều 38, điểm h khoản 1 Điều 81 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	03/10/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	4. 
	Nghị định 120/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
	30/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5. 
	Nghị định 117/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tư pháp

	6. 
	Nghị định 116/2024/NĐ-CP bãi bỏ Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Nghị định 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
	17/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	7. 
	Nghị định 116/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 
	17/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	8. 
	Nghị định 114/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	15/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	9. 
	Thông tư 46/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
	30/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công an

	10. 
	Thông tư 11/2024/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Điều 1 và thay thế một số cụm từ tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
	23/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	11. 
	Thông tư 11/2024/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2016/TT-BTTTT ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế
	23/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	12. 
	Thông tư 11/2024/TT-BTTTT thay thế, bãi bỏ một số điều, khoản, điểm, cụm từ của Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	23/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	13. 
	Thông tư 11/2024/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số sản phẩm thuộc nhóm 2.1.2 tại Phụ lục số 02 Danh mục sản phẩm phần cứng, điện tử ban hành kèm theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
	23/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	14. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	15. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I. Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	16. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 ban hành kèm theo Thông tư 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	17. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I. Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	18. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000 ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	19. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	20. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính ban hành kèm theo Thông tư 55/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	21. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	22. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 ban hành kèm theo Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	23. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp ban hành kèm theo Thông tư 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	24. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết ban hành kèm theo Thông tư 24/2013/TT-BTNMT ngày 03/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	25. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	26. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần I Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BTNMT ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	27. 
	Thông tư 15/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần 1 Quy định chung của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý ban hành kèm theo Thông tư 40/2011/TT-BTNMT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	28. 
	Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	29. 
	Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	30. 
	 Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	31. 
	Thông tư 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	18/9/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	32. 
	Thông tư 65/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	05/9/2024
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	33. 
	Nghị định 105/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	01/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	34. 
	Thông tư 09/2024/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
	30/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Xây dựng

	35. 
	Thông tư 64/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
	28/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	36. 
	Thông tư 30/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT- BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 và Thông tư 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
	12/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông

vận tải

	37. 
	Thông tư 30/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT- BGTVT ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP
	12/8/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông

vận tải

	38. 
	Nghị định 82/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	10/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	39. 
	Nghị định 81/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027
	04/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	40. 
	Nghị định 79/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 và Nghị định 82/2021/NĐ-CP ngày 06/9/2021 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
	02/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội

	41. 
	Nghị định 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	01/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội

	42. 
	Thông tư 06/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
	30/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội

	43. 
	Thông tư 06/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	30/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội

	44. 
	Thông tư 50/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/4/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	17/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	45. 
	Thông tư 48/2024/TT-BTC bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
	16/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	46. 
	Thông tư 46/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
	09/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	47. 
	Thông tư 26/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
	02/7/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	Tháng 6

	48. 
	Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 của Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15
	29/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	49. 
	Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15
	29/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	50. 
	Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15
	29/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	51. 
	Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15
	29/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	52. 
	Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 7 của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14
	29/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	53. 
	Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13
	29/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	54. 
	Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 3 Điều 57 của Luật Việc làm số 38/2013/QH13
	29/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	55. 
	Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 bãi bỏ khoản 2 Điều 17 của Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12
	29/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	56. 
	Luật số 40/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14
	28/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	57. 
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp số 38/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 27/2023/QH15 
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	58. 
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp số 38/2024/QH15 sửa đổi Điều 34 của Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2023/QH15
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	59. 
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp số 38/2024/QH15 sửa đổi khoản 1 Điều 12 của Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 18/2023/QH15
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	60. 
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp số 38/2024/QH15 Sửa đổi, bổ sung mục 24 và bổ sung mục 24a, 24b vào sau mục 24 tại Phụ lục I Danh mục các quy hoạch ngành quốc gia của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 15/2023/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15 và Luật số 31/2024/QH15
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	61. 
	Luật số  37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	62. 
	Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 28/2023/QH15
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	63. 
	Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung mục 23 trong Danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 15/2023/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15 và Luật số 31/2024/QH15
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	64. 
	Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung điểm 1.1, bổ sung điểm 1.1a vào sau điểm 1.1, tiểu mục 1 thuộc phần V- Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15 và Luật số 24/2023/QH15
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	65. 
	Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 5 và bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 51 của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13, Luật số 28/2018/QH14, Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 16/2023/QH15
	27/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	66. 
	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 02/2021/QH15 
	24/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	67. 
	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 55/2019/QH14
	24/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	68. 
	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 45/2019/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 13/2022/QH15 và Luật số 19/2023/QH15
	24/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	69. 
	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14, Luật số 47/2019/QH14, Nghị quyết số 96/2023/QH15 và Luật số 31/2024/QH15
	24/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	70. 
	Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 bổ sung ngành, nghề số thứ tự 229 vào sau số thứ tự 228 thuộc Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15 và Luật số 31/2024/QH15 
	21/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	71. 
	Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 bổ sung số thứ tự 10 vào sau số thứ tự 09 mục V phần B của Phụ lục số 01 về Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15 và Luật số 24/2023/QH15
	21/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Quốc hội

	72. 
	Nghị định 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	07/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	73. 
	Nghị định 62/2024/NĐ-CP thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
	07/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	74. 
	Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL thay thế cụm từ, bỏ cụm từ tại một số điểm, khoản, điều của Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	26/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch

	75. 
	Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
	26/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch

	76. 
	Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	12/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	77. 
	Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
	12/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	78. 
	Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô
	03/6/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	79. 
	Thông tư 08/2024/TT-BYT bãi bỏ khoản 3 Điều 5, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
	24/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	80. 
	Thông tư 08/2024/TT-BYT bãi bỏ khoản 3 Điều 4, Điều 5 Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa và Mẫu phiếu nhận xét quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư này
	24/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	81. 
	Thông tư 08/2024/TT-BYT bãi bỏ Điều 6 và Điều 8 Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
	24/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	82. 
	Thông tư 41/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
	20/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	83. 
	Thông tư 41/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
	20/5/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	84. 
	Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
	26/4/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư

	85. 
	Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2021/NĐ-CP ngày 24/11/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
	16/4/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	86. 
	Thông tư 02/2024/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp
	22/4/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	87. 
	Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2012/TT- BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
	05/4/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	88. 
	Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (và bãi bỏ Phụ lục 24 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT)
	31/3/2024
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông 

vận tải

	89. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	90. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 44 của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	91. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	92. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bãi bỏ khoản 3 Điều 36 và khoản 2 Điều 86 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	93. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	94. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bãi bỏ khoản 1 Điều 12 của Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	95. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	96. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	97. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 106 của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội

	98. 
	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 
	18/01/2024
	Chưa hợp nhất

(Vì có thêm Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ 01/8/2024 sđ, bs Luật Đất đai 2024)
	
	Văn phòng Quốc hội


